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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 13  tháng 4 năm 2026 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ 

 

Bộ Nội vụ có Công văn số 2406/BNV-CCVC ngày 17/3/2026 về việc đôn 

đốc hoàn thiện dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên hệ thống Cơ 

sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường có tỷ lệ cập nhật rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, quy định.  Qua rà soát, 

trên cơ sở số liệu báo cáo của Cục Chuyển đổi số về việc hoàn thiện dữ liệu 

CBCCVC của các đơn vị (cụ thể tại Phụ lục kèm theo), Vụ Tổ chức cán bộ đề 

nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ như sau: 

1. Đối với những đơn vị có tỷ lệ cập nhật ở mức độ thấp (<80%): đề nghị 

nhanh chóng hoàn thành cập nhật 100% dữ liệu CBCCVC thuộc phạm vi quản lý 

của đơn vị trước ngày 15/5/2026.  

 Riêng những đơn vị có tỷ lệ thấp <50% (Phụ lục 1 kèm theo), đề nghị có báo 

cáo chi tiết trước ngày 25/4/2026, để làm rõ các nguyên nhân, khó khăn vướng mắc, 

đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng thời cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách để 

làm việc trực tiếp với Cục Chuyển đổi số và Vụ Tổ chức cán bộ1. Căn cứ nội dung 

báo cáo và các khó khăn vướng mắc của đơn vị, Cục Chuyển đổi số và Vụ Tổ 

chức cán bộ sẽ bố trí thành phần và thông báo cụ thể về chương trình, thời gian 

làm việc với từng đơn vị. 

2. Đối với các đơn vị còn lại: tiếp tục thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, cập 

nhật thông tin, dữ liệu CBCCVC, đảm bảo “Đúng- đủ- sạch- sống” và đồng bộ 

lên CSDL Quốc gia về CBCCVC theo quy định. 

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của các cơ quan, 

đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để b/c); 

- Vụ CCVC, Bộ Nội Vụ; 

- Cục Chuyển đổi số (để p/h); 

- Lưu: VT.TVA. 

KT. VỤ TRƯỞNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Ân 
                                                           
1. Chi tiết liên hệ ông Trần Việt Anh, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ theo số điện thoại: 0903409193. 



2 

 

 

 

 

Phụ lục 1.  

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CÓ TỶ LỆ CẬP NHẬT DƯỚI 50% 

(Theo kèm công văn số    /TCCB ngày     /4/2026 của Vụ Tổ chức cán bộ) 

 

1. Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường 

2. Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công VN 

3. Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 

4. Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia 

5. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

6. Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc 

7. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

8. Trường Đại học Thuỷ lợi 

9. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 

10. Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp 

11. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

12. Vụ Pháp chế 

13. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

14. Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm 

15. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

16. Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản 

17. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 

18. Vụ Khoa học và Công nghệ 

19. Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

20. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 

21. Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn 

22. Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 

23. Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc 

24. Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường 

25. Trường Đại học Lâm nghiệp 

26. Vụ Hợp tác quốc tế 

27. Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi 

28. Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc 

29. Cục Viễn thám quốc gia 

30. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

31. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 

32. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển 

33. Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi Bắc Bộ 

34. Trung tâm Khuyến nông quốc gia 
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Phụ lục 2.  

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CÓ TỶ LỆ CẬP NHẬT 50-80% 

(Theo kèm công văn số     /TCCB ngày    /4/2026 của Vụ Tổ chức cán bộ) 

 

1. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

2. Trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ 

3. Cục Chăn nuôi và Thú y 

4. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

5. Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp 

6. Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi 

7. Cục Khí tượng Thủy văn 

8. Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 

9. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

10. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi 

11. Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp 

12. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

13. Cục Quản lý đất đai 

14. Trường Cao đẳng Cơ giới 

15. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 

16. Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam 

17. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ 

18. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 

19. Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo 

20. Cục Thủy sản và Kiểm ngư 

21. Đảng uỷ Bộ 

22. Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam 

23. Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm 

24. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai 
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Phụ lục 3.  

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CÓ TỶ LỆ CẬP NHẬT >80% 

(Theo kèm công văn số      /TCCB ngày    /4/2026 của Vụ Tổ chức cán bộ) 

 

1. Văn phòng Bộ 

2. Vụ Tổ chức cán bộ 

3. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 

4. Trường Cao đẳng Cơ điện nông nghiệp và Môi trường  

5. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

6. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 

7. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm 

8. Cục Môi trường 

9. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

10. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ 

11. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 

12. Cục Chuyển đổi số 

13. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 

14. Cục Biến đổi khí hậu 

15. Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 

16. Báo Nông nghiệp và Môi trường 

17. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 

18. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

19. Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 

20. Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp 

21. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

22. Cục Quản lý tài nguyên nước 

23. Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thuỷ lợi miền Trung 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-14T10:20:30+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Nguyễn Xuân Ân<nxan@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




